	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2012E (20122016) LỚP NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	CIF
	Số tài khoản

	1
	'12050652
	Đặng Quỳnh Anh
	06/07/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754315
	26010000338195

	2
	'12050554
	Đỗ Tuấn Anh
	05/05/1994
	Nam
	Thái Bình
	5754431
	26010000339338

	3
	'12050637
	Hoàng Cẩm Anh
	15/09/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754275
	26010000337925

	4
	'12050482
	Hoàng Thế Anh
	01/12/1993
	Nam
	Hoà Bình
	 
	 

	5
	'12050551
	Hoàng Thúy Anh
	11/08/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5722882
	26010000336667

	6
	'12050656
	Nguyễn Thị Phương Anh
	26/06/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5754238
	26010000337624

	7
	'12050534
	Quách Thị Quỳnh Anh
	29/07/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5723843
	26010000336694

	8
	'12050641
	Trần Thị Hoàng Anh
	25/07/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	5754412
	26010000339417

	9
	'12050546
	Trịnh Mai Anh
	03/09/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5723831
	26010000336685

	10
	'12050630
	Lê Ngọc Ánh
	27/10/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5723800
	26010000336676

	11
	'12050657
	Hoàng Ngọc Bích
	20/08/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5754189
	26010000337004

	12
	'12050349
	Đỗ Thị Thanh Bình
	27/05/1994
	Nữ
	Quảng Ninh
	5720988
	26010000336418

	13
	'12050017
	Lương Thị Diễm
	23/06/1994
	Nữ
	Tuyên Quang
	4658376
	26010000336746

	14
	'12050019
	Lê Thị Dung
	24/05/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5720953
	26010000336393

	15
	'12050022
	Phạm Thị Dung
	29/09/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754307
	26010000338186

	16
	'12050634
	Trần Ánh Dương
	01/07/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5720968
	26010000336409

	17
	'12050528
	Nguyễn Hữu Đạt
	25/10/1994
	Nam
	Nghệ An
	5754221
	26010000337606

	18
	'12050536
	Nguyễn Minh Đăng
	09/05/1994
	Nam
	Vĩnh Phúc
	5754319
	26010000338274

	19
	'12050539
	Đào Công Đức
	07/07/1994
	Nam
	Hà Nội
	5723853
	26010000336700

	20
	'12050491
	Lô Văn Đức
	11/05/1993
	Nam
	Nghệ An
	5723861
	26010000336728

	21
	'12050031
	Mai Văn Đức
	20/06/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	5754347
	26010000338335

	22
	'12050549
	Nghiêm Đình Đức
	12/11/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 

	23
	'12050661
	Phan Thị Giang
	31/12/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754196
	26010000337040

	24
	'12050668
	Vương Thanh Giang
	19/05/1992
	Nam
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	25
	'12050537
	Lưu Thị Thu Hà
	01/06/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5754253
	26010000337800

	26
	'12050532
	Dương Thị Mỹ Hạnh
	11/04/1994
	Nữ
	Bắc Giang
	5722880
	26010000336302

	27
	'12050664
	Nghiêm Thị Hằng
	30/08/1994
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	5722859
	26010000336612

	28
	'12050044
	Phạm Thị Thu Hiền
	18/07/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 

	29
	'12050545
	Trần Thị Hiền
	03/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5722845
	26010000336560

	30
	'12050635
	Hoàng Thanh Hoa
	15/05/1994
	Nữ
	Nghệ An
	5720911
	26010000336348

	31
	'12050535
	Dương Đức Hoàn
	25/07/1994
	Nam
	Hải Phòng
	4874063
	26010000336649

	32
	'12050527
	Nguyễn Hồng Hoàn
	05/07/1993
	Nam
	Nghệ An
	5722841
	26010000336551

	33
	'12050638
	Nguyễn Huy Hoàng
	15/09/1994
	Nam
	Hà Nội
	5723887
	26010000336755

	34
	'12050530
	Nguyễn Thị Hoàng
	30/01/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5754302
	26010000338043

	35
	'12050667
	Vũ Thị Hồng
	14/11/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 

	36
	'12050639
	Nguyễn Khánh Huyền
	14/04/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754327
	26010000338283

	37
	'12050642
	Nguyễn Khánh Huyền
	30/12/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5722876
	26010000336658

	38
	'12050631
	Nguyễn Thị Huyền
	19/01/1994
	Nữ
	Nam Định
	5722862
	26010000336621

	39
	'12050052
	Nguyễn Thị Huyền
	17/11/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5754345
	26010000338326

	40
	'12050659
	Nguyễn Đức Hùng
	23/12/1994
	Nam
	Hải phòng
	 
	 

	41
	'12050529
	Bùi Trí Hưng
	26/08/1994
	Nam
	Ninh Bình
	5722868
	26010000336630

	42
	'12050653
	Nguyễn Mai Hương
	18/02/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5722852
	26010000336603

	43
	'12050279
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	27/12/1994
	Nữ
	Nam Định
	5722848
	26010000336579

	44
	'12050522
	Tô Thị Ngọc Lan
	15/08/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	5754290
	26010000338292

	45
	'12050632
	Trương Thị Lan
	20/09/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	5754212
	26010000337484

	46
	'12050663
	Nguyễn Thảo Lê
	21/11/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5721084
	26010000336445

	47
	'12050526
	Đặng Thị Thùy Linh
	10/10/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5721027
	26010000336427

	48
	'12050650
	Hoàng Thị Phương Linh
	26/06/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5721052
	26010000336436

	49
	'12050645
	Lê Thị Thuỳ Linh
	19/06/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5754228
	26010000337615

	50
	'12050484
	Lương Thị Diệu Linh
	25/10/1993
	Nữ
	Lạng Sơn
	5754264
	26010000337697

	51
	'12050557
	Ngô Thị Tú Linh
	12/04/1994
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	4863711
	26010000337846

	52
	'12050531
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	02/08/1994
	Nữ
	Nghệ An
	4933848
	26010000339329

	53
	'12050544
	Nguyễn Thùy Linh
	06/05/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5713846
	26010000317875

	54
	'12050655
	Dương Hà Ly
	24/02/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754244
	26010000337633

	55
	'12050542
	Đào Thị Mai
	02/11/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5722823
	26010000336515

	56
	'12050072
	Nguyễn Thị Mai
	10/09/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5754272
	26010000337907

	57
	'12050626
	Mai Minh Nam
	10/08/1993
	Nam
	Lào Cai
	5721187
	26010000336463

	58
	'12050495
	Cầm Thị Nga
	05/07/1993
	Nữ
	Điện Biên
	5754267
	26010000337749

	59
	'12050646
	Đinh Thị Thiên Nga
	07/09/1994
	Nữ
	Hà Nam
	5754423
	26010000339505

	60
	'12050540
	Nguyễn Đăng Nghĩa
	07/07/1993
	Nam
	Hà Nội
	5722313
	26010000336472

	61
	'12050662
	Đỗ Thị Thuý Ngọc
	28/08/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 

	62
	'12050299
	Nguyễn Như Ngọc
	09/07/1994
	Nữ
	Phú Thọ
	5721150
	26010000336454

	63
	'12050547
	Nguyễn Đỗ Nam Phương
	06/07/1994
	Nữ
	TP Hồ Chí Minh
	5722780
	26010000336490

	64
	'12050588
	Nguyễn Thanh Quang
	20/04/1994
	Nam
	Hà Nội
	5754438
	26010000339301

	65
	'12050660
	Ngô Thị Bích Quyên
	18/03/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5722448
	26010000336481

	66
	'12050555
	Nguyễn Văn Quyết
	06/06/1994
	Nam
	Nghệ An
	5722818
	26010000336506

	67
	'12050587
	Nguyễn Thị Quỳnh
	16/10/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754428
	26010000339347

	68
	'12050455
	Đinh Ngọc Sơn
	24/04/1993
	Nam
	Thanh Hoá
	5754377
	26010000338353

	69
	'12050658
	Nguyễn Quang Thái
	05/08/1994
	Nam
	Hà Nội
	5720922
	26010000336375

	70
	'12050643
	Trần Thị Thao
	13/08/1994
	Nữ
	Hà Nam
	5720880
	26010000336311

	71
	'12050647
	Vũ Thị Thu
	20/08/1993
	Nữ
	Nam Định
	5754442
	26010000339295

	72
	'12050552
	Dương Minh Thuận
	21/11/1994
	Nữ
	Nam Định
	5754269
	26010000337776

	73
	'12050319
	Đào Lệ Thuỷ
	10/11/1994
	Nữ
	Bắc Giang
	5754261
	26010000337679

	74
	'12050321
	Vũ Thị Thuỷ
	18/07/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	5720920
	26010000336366

	75
	'12050654
	Cấn Thị Thu Thuý
	19/03/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754246
	26010000337642

	76
	'12050208
	Nguyễn Thị Thanh Thư
	25/01/1994
	Nữ
	Nghệ An
	5720917
	26010000336357

	77
	'12050556
	Nguyễn Thị Toan
	20/04/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	5754206
	26010000337077

	78
	'12050648
	Thái Thu Trang
	07/03/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5720924
	26010000336384

	79
	'12050665
	Trần Minh Trang
	29/01/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	80
	'12050633
	Bùi Thị Ngọc Trâm
	21/06/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	5713864
	26010000317653

	81
	'12050524
	Hoàng Đức Trung
	22/07/1994
	Nam
	Bắc Giang
	5720897
	26010000336320

	82
	'12050651
	Lưu Quang Trung
	05/09/1994
	Nam
	Hà Nội
	5720906
	26010000336339

	83
	'12050533
	Phạm Thanh Tuấn
	28/09/1989
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 

	84
	'12050209
	Trần Thị Ngọc Tuyên
	19/09/1994
	Nữ
	Hà Tĩnh
	5754337
	26010000338317

	85
	'12050644
	Đỗ Hoàng Tùng
	10/12/1994
	Nam
	Nam Định
	5754285
	26010000338016

	86
	'12050128
	Nguyễn Thị Hồng Tươi
	18/09/1994
	Nữ
	Thái Bình
	5754277
	26010000337952

	87
	'12050550
	Hoàng Minh Vũ
	21/07/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	5722828
	26010000336524

	88
	'12050640
	Nguyễn Thanh Xuân
	30/10/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	5722835
	26010000336533

	89
	'12050137
	Phạm Huyền Yến
	01/11/1994
	Nữ
	Nam Định
	5754416
	26010000339392

	90
	'12050553
	Tạ Thị Hải Yến
	16/10/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	5722838
	26010000336542



